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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8 – NĂM HỌC 2023 - 2024
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội 

dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện 

(truyện ngắn).
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN, LỚP 7 – NĂM HỌC 2023 – 2024
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT 

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 
nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	
	Nhận biết:

- Nhận biết được đề tài, bối cảnh, cốt truyện, tình huống, nhân vật, các chi tiết tiêu biểu trong truyện, các biện pháp xây dựng nhân vật.

- Nhận biết được  các loại câu  phân theo mục đích nói và các biện pháp tu từ.

Thông hiểu:

- Phân tích được thái độ, tình cảm của người kể chuyện.

- Phân tích được vai trò, tác dụng của cốt truyện đơn tuyến và đa tuyến.

- Hiểu và lí giải được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà nhà văn muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.

- Xác định được nghĩa của một số thành ngữ thông dụng; sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ,

- Xác định được nghĩa tường minh và hàm ý; nghĩa của mốt số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ có yếu tố Hán Việt đó được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng văn bản.

- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua văn bản. 

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của văn bản sau khi đọc văn bản.
	3TN


	5TN


	2TL


	

	
	
	Truyện (truyện ngắn)

	
	
	
	
	

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện.
	Nhận biết:  
Thông hiểu: 
Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

Viết được một bài văn phân tích một tác phẩm truyện. Biết trình bày rõ ràng bố cục của một bài tập làm văn phân tích.

	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	3TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn lớp 8 – Năm học 2023 - 2024
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

Một ngày nọ, người bố giàu có dẫn cậu con trai của mình thăm thú một ngôi làng. Người bố muốn cho con trai của mình thấy một người nghèo có thể nghèo đến mức nào. Họ đã dành thời gian tham quan cánh đồng của một gia đình nghèo. Sau khi trở về, người bố hỏi cậu con trai:

- Con thấy chuyến đi thế nào? 

- Rất tuyệt bố ạ! 

Người bố hỏi: 

- Con đã thấy người nghèo sống thế nào chưa? 

- Vâng, con thấy rồi ạ! 

- Vậy nói cho bố nghe, con học được gì từ chuyến đi này?

Cậu bé trả lời:

- Chúng ta có một con chó, họ có bốn. Chúng ta có bể bơi, họ có những con sông. Chúng ta dùng đèn vào ban đêm, còn họ có những ngôi sao. Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, họ có bạn bè. Chúng ta có ti vi, còn họ dành thời gian cho gia đình và họ hàng.

Cậu bé nói thêm: 

- Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào!

Người bố vô cùng ngạc nhiên, ông nhìn cậu con trai, mỉm cười đáp:

- Chúng ta không giàu có chỉ vì có nhiều tiền. Tình yêu, lòng trắc ẩn, gia đình, tình bạn, những giá trị đích thực mới khiến chúng ta thực sự giàu có con ạ! 

(“Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào?”, dẫn theo http://quantrimang.com/cau-chuyen-y-nghia-ve-cuoc-song, 2018) 

Câu 1. Văn bản trên viết theo thể loại nào?

A. Truyện ngắn.                                                     B. Thơ tự do.

C. Truyện cười.                                                      D. Văn bản thông tin.

Câu 2. Xác định ngôi kể của truyện?

A. Ngôi thứ nhất.                                                    B. Ngôi thứ ba.

C. Kết hợp ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba.               D. Ngôi thứ hai.

Câu 3. Theo văn bản, người bố muốn cho con trai của mình thấy điều gì khi dẫn con thăm thú một ngôi làng? 

A. Một người nghèo có thể nghèo đến mức nào.

B. Một ngôi làng đẹp đến mức nào.

C. Một người có thể giàu có đến mức nào.

D. Để thấy mình giàu có đến mức nào.

Câu 4. Trong văn bản, các nhân vật chủ yếu được khắc họa ở phương diện nào?

A. Hành động.                                             C. Suy nghĩ.

B. Trang phục.                                             D. Lời nói.
Câu 5. Tại sao người con lại thấy chuyến đi thăm ngôi làng “rất tuyệt”?
A. Vì cậu bé nhận ra những người dân trong làng nghèo như thế nào.

B. Vì cậu nhận ra gia đình của cậu giàu có.

C. Vì cậu thích được vui chơi cùng lúc với nhiều động vật.

D. Vì cậu bé đã biết người nghèo sống như thế nào. 
Câu 6. Lí do nào khiến nhân vật người bố “vô cùng ngạc nhiên” về con sau chuyến đi?
A. Vì con được thăm thú, thưởng thức món ăn ở làng quê.

B. Vì con thấy được sự cách biệt giữa giàu nghèo. 

C. Vì con thấy cuộc sống của hai bố con giàu có ra sao.

D. Vì con đã nhận thấy mình nghèo đến mức nào.
Câu 7. Tác dụng của thán từ trong câu: “- Vâng, con thấy rồi ạ!”.
A. Tạo tình cảm thân mật, yêu mến của con dành cho bố.

B. Tạo sắc thái lễ phép, kính trọng của người con với bố.

C. Nhấn mạnh vào cái con đã thấy.

D. Dùng để biểu thị sự ngạc nhiên, vui mừng của người con.

 Câu 8. Nghĩa của từ “tham quan” là gì?
A. Chỉ bọn quan lại tham nhũng.

B. Ngắm các cảnh đẹp để lưu giữ lại cảm xúc của mình.

C. Đi xem tận nơi, tận mắt để mở rộng hiểu biết hoặc để học tập kinh nghiệm.

D. Đi dò la, thăm thú để nắm bắt tình hình.

Trả lời câu hỏi /Thực hiện yêu cầu:
Câu 9. (1,0 điểm) Em có đồng tình với quan điểm của người bố “Tình yêu, lòng trắc ẩn, gia đình, tình bạn, những giá trị đích thực mới khiến chúng ta thực sự giàu có” trong văn bản không? Vì sao?

Câu 10. (1,0 điểm) Qua câu chuyện, em rút ra được những bài học gì cho bản thân? 

II. VIẾT (4,0 điểm)
Viết bài văn phân tích truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long.

.

..................................................HẾT.................................................

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn lớp 8 – Năm học 2023 – 2024
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	- Học sinh bày tỏ quan điểm của bản thân: đồng tình/không đồng tình/không hoàn toàn đồng tình. 

- Lí giải hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Đây là một định hướng:

Đồng tình vì:

+ Tình yêu, lòng trắc ẩn, gia đình, tình bạn, những giá trị đích thực vì đó là những giá trị tinh thần làm cho chúng ta được sống đầy đủ hơn, phong phú hơn, trọn vẹn hơn. Đó là những thứ vô giá mà tiền bạc không mua được. 

+ Sự giàu có về tình yêu, lòng trắc ẩn, tình cảm gia đình, bạn bè giúp cho mỗi người nhận thấy cuộc đời đầy ý nghĩa, đem lại sự giàu có về tinh thần, đem lại sức mạnh để con người lao động, cống hiến, …

+ Giúp mọi người gắn kết, xã hội văn minh, …

· Không đồng ý vì:

+ Ngoài các giá trị như tình yêu, lòng trắc ẩn, gia đình, tình bạn, …thì cuộc sống của con người vẫn cần những giá trị vật chất khác để nuôi sống con người, để chữa bệnh, và phục vụ các nhu cầu khác.

+ Nếu chỉ thiên về giá trị tinh thần, con người sẽ đánh mất đi cơ hội để phát triển, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

+ Có các giá trị vật chất xã hội mới có thể phát triển, …

* Lưu ý: 

- HS bày tỏ quan điểm cá nhân và lí giải hợp lí, thuyết phục: 1,0 điểm. 

- HS bày tỏ quan điệm cá nhân và lí giải hợp lí nhưng chưa thật đầy đủ: 0,75 điểm. 
- HS chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân, không lí giải: 0,5 điểm.

 - HS không trả lời hoặc trả lời nhưng lí giải không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp huật: không cho điểm.
	1,0

	
	10
	HS rút ra 2 đến 3 bài học có ý nghĩa cho bản thân, phù hợp chuẩn mực đạo đức. Đây là một số định hướng:

· - Chúng ta cần phải sống yêu thương, gắn bó, cần xây dựng các mối quan hệ gia đình, bạn bè, mối quan hệ giữa con người với con người tốt đẹp.

· Ngoài những giá trị vật chất, mỗi người cần tạo cho mình một đời sống tinh thần phong phú, sống hòa mình với thiên nhiên, với mọi người xung quanh.

· - Cuộc sống cần có những trải nghiệm để có hiểu biết về cuộc sống, để nhận ra những giá trị đích thực của nó. 

* Lưu ý:  

- Đưa ra được 2 bài học hợp lí.  Mỗi bài học sẽ được 0.5đ.
- Đưa ra được 1 ý nghĩa hợp lí: 0. 5 điểm.

- Chấp nhận nhiều cách diễn đạt khác nhau xong hợp lý.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích một tác phẩm truyện: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Viết một bài văn nghị luận phân tích tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long.
	0,25

	
	
	c. Triển khai bài văn theo trình tự hợp lí

Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm. HS triển khai vấn đề theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; sau đây là một số gợi ý:
Mở bài: - Giới thiệu những nét cơ bản về tác giả Nguyễn Thành Long (đặc điểm tiểu sử, con người, các sáng tác chủ đạo, đặc điểm sáng tác,...)

- Giới thiệu chung về truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” (xuất xứ, hoàn cảnh ra đời,...)

Thân bài:

* Thiên nhiên Sa Pa với những hình ảnh mây Sa Pa được tác giả miêu tả rất đẹp và kỳ lạ. Sa Pa được tô điểm thêm những màu sắc tươi sáng của các loại cây lạ và các loại hoa. Bức tranh thiên nhiên Sa Pa hiện lên với vẻ đẹp rực rỡ, tráng lệ, thơ mộng, hữu tình như một bức tranh mà thiên nhiên ban tặng.

* Vẻ đẹp con người Sapa được thể hiện qua nhân vật Anh thanh niên:

- Trong hoàn cảnh sống và làm việc đặc biệt mới 27 tuổi.

- Một mình sống trên đỉnh Yên Sơn cao 2.600 m.

- Công việc làm công tác khí tượng kiêm Vật lý địa cầu đo nắng, đo gió, đo mưa. Đó là một công việc gian khổ, đòi sự tỉ mỉ, chính xác và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Những phẩm chất tốt đẹp của anh thanh niên sống có lý tưởng. Sống giữa những năm tháng chống Mĩ, anh luôn khát khao được cầm súng ra mặt trận.

- Ý thức được ý nghĩa thiêng liêng của công việc, anh sẵn sàng vượt qua thử thách gian khổ.

- Đặc biệt là nỗi cô đơn để hoàn thành nhiệm vụ.

- Anh đặc biệt yêu nghề và say mê với công việc của mình. Lòng yêu nghề say mê với công việc có tinh thần trách nhiệm cao.

- Anh một mình làm việc trên đỉnh núi cao, chấp nhận cuộc sống cô đơn, xa cách với cộng đồng, với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Nhưng thái độ của anh luôn vui vẻ, trẻ trung, yêu đời, yêu cuộc sống.

- Căn phòng, nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp.

- Anh trồng hoa tô điểm thêm cho cuộc sống của mình, anh nuôi gà tự sản xuất phục vụ cuộc sống.

- Anh thanh niên có một tinh thần lạc quan yêu đời, sống khoa học, chiến thắng nỗi cô đơn.

- Tạo ra cho mình một cuộc sống đẹp đẽ và đầy ý nghĩa.

- Tính tình anh thanh niên niềm nở, vui vẻ, hiền hậu, sự ham học hỏi, khiêm tốn và tế nhị.

* Cô kỹ sư với tính cách dễ gần, hồn nhiên, trẻ trung, lãng mạn. Quyết tâm bỏ thành phố về nơi núi rừng yêu mến ông họa sĩ và anh thanh niên.

*  Ông họa sĩ là một người đam mê nghệ thuật, thân thiện và quý người. Đây là biểu tượng cho những con người từng trải, kinh nghiệm sống và am hiểu nghệ thuật.

* Bác lái xe gắn bó với con đường lên Sa Pa đã 30 năm, tính tình nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác.

* Với ngôn ngữ nghệ thuật và chất tạo hình thức thơ, xây dựng tình huống truyện bất ngờ và hợp lý, nghệ thuật miêu tả thiên nhiên gợi tả, nghệ thuật xây dựng nhân vật.

Kết bài: Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn cảm xúc, sinh động, sáng tạo.
	0,25

	
	* Lưu ý: Trên đây là cách gợi ý chung, khi chấm bài giáo viên cần căn cứ vào từng bài làm cụ thể của học sinh để chấm điểm một cách linh hoạt.


..................................................HẾT.................................................

